
Xuất bến Nhập bến

1 Đỗ Kim Dũng Đống Đa BĐ-91556-TS 710 20/09/20 05/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Nguyễn Sơn Đống Đa BĐ-91247-TS 738 23/09/20 09/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

3 Trần Văn Dũng Đống Đa BĐ-91087-TS 350 01/10/20 21/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

4 Nguyễn Đình Chương Đống Đa BĐ-91559-TS 800 12/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

5 Trương Hoài Khánh Đống Đa BĐ-99279-TS 940 05/10/20 27/10/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

6 Nguyễn Thanh Tùng Đống Đa BĐ-99399-TS 700 08/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

7 Hà Quốc Thống Trần Phú BĐ-91072-TS 725 02/10/20 24/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

8 Phan Thanh Long Trần Phú BĐ-91333-TS 708 18/10/20 01/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

9 Dương Minh Định Quang Trung BĐ-91266-TS 795 10/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ngày

Vây cá ngừ

Vây ngày

Nghề KT
Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây cá ngừ

Vây ngày

Vây ngày

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 11 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại thành phố Quy Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất



Xuất bến Nhập bến

1 Đồng Vinh Quan Cát Tiến BĐ-93449-TS 320 04/10/20 18/10/20 Lần 4

Vũng Tàu Vũng Tàu

2 Võ Văn Lợi Cát Khánh BĐ-93737-TS 730 31/10/20 14/11/20 Lần 2

Vũng Tàu Vũng Tàu

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Ghi

chú

Câu mực

Câu tay cá ngừ

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 11 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại huyện Phù Cát

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020



Xuất bến Nhập bến

1 Trần Bổn Mỹ Thắng BĐ-94534-TS 400 16/10/20 30/10/20 Lần 4

Phú Lạc Đề Gi

2 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 06/10/20 30/10/20 Lần 4

Đề Gi

3 Nguyễn Hữu Đạt Mỹ Thọ BĐ-92147-TS 518 20/09/20 05/10/20 Lần 1

Cà Ná Đề Gi

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Ghi

chú

Mành mực

Mành chụp

Vây cá ngừ

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 11 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại huyện Phù Mỹ

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020



Xuất bến Nhập bến

1 La Thanh Ngắn Tam Quan Bắc BĐ-98020-TS 725 09/09/20 29/09/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

2 Mai Xuân Trung Tam Quan Bắc BĐ-96756-TS 525 06/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

3 Nguyễn Bường Tam Quan Bắc BĐ-96901-TS 420 11/10/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

4 Trần Văn Sơn Tam Quan Bắc BĐ-97697-TS 715 07/09/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

5 Trần Thu Tam Quan Bắc BĐ-97603-TS 400 06/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

6 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-97281-TS 818 05/10/20 26/10/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

7 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-96714-TS 850 07/10/20 27/10/20 Lần 4

Bến Đá Bến Đá

8 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Bắc BĐ-98405-TS 718 21/09/20 22/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

9 Nguyễn Thanh Hạng Tam Quan Bắc BĐ-98254-TS 816 25/08/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

10 Huỳnh Minh Dương Tam Quan Bắc BĐ-96544-TS 275 09/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

11 Huỳnh Quang Đạo Tam Quan Bắc BĐ-97979-TS 730 04/10/20 25/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

12 La Thị Bé Sáu Tam Quan Bắc BĐ-97439-TS 444 05/10/20 07/11/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

13 Võ Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-98559-TS 495 08/10/20 30/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

14 Phùng Ngọc Thanh Tam Quan Bắc BĐ-95471-TS 420 05/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG

Nhận hồ sơ từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020

 (kèm theo Công văn số              /TS-KT ngày        / 11 /2020 của Chi cục Thủy sản Bình Định)

Tại thị xã Hoài Nhơn

TT Họ và tên Địa chỉ
Số đăng

ký
C.suất Nghề KT

Giấy xác nhận Ghi

chú

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng 

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ



15 Lê Thị Bông Tam Quan Bắc BĐ-95699-TS 400 09/10/20 07/11/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

16 Nguyễn Phú Tam Quan Bắc BĐ-97316-TS 795 08/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

17 Huỳnh Ngọc Tân Tam Quan Bắc BĐ-96996-TS 760 12/10/20 30/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

18 Mai Xuân Chi Tam Quan Bắc BĐ-98354-TS 734 09/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

19 Nguyễn Thị Quân Tam Quan Bắc BĐ-97903-TS 400 09/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

20 Võ Văn Bình Tam Quan Bắc BĐ-97957-TS 725 08/10/20 30/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

21 Nguyễn Văn Sang Tam Quan Bắc BĐ-96266-TS 420 07/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

22 Nguyễn Văn Sang Tam Quan Bắc BĐ-96716-TS 420 07/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

23 Đào Duy Ai Tam Quan Bắc BĐ-96204-TS 440 14/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

24 Phạm Ngọc Dương Tam Quan Bắc BĐ-98066-TS 800 09/10/20 29/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

25 Phạm Ngọc Dương Tam Quan Bắc BĐ-97317-TS 744 09/10/20 29/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

26 Nguyễn Trọng Quí Đôn Tam Quan Bắc BĐ-98326-TS 734 06/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

27 Huỳnh Nhớ Tam Quan Bắc BĐ-98388-TS 734 08/10/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

28 Lê Lước Tam Quan Bắc BĐ-97593-TS 400 08/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

29 Huỳnh Ơi Tam Quan Bắc BĐ-96129-TS 494 28/09/20 25/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

30 Võ Văn Chỉ Tam Quan Bắc BĐ-95124-TS 755 05/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

31 Trần Cam Tam Quan Bắc BĐ-96218-TS 420 05/10/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

32 Đỗ Văn Liền Tam Quan Bắc BĐ-95908-TS 420 05/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực

Vây cá ngừ



33 Nguyễn Chính Tam Quan Bắc BĐ-98566-TS 400 05/10/20 25/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

34 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-96969-TS 780 05/10/20 26/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

35 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 900 05/10/20 26/10/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

36 Lê Văn Sinh Tam Quan Bắc BĐ-95266-TS 425 09/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

37 Nguyễn Thị Lệ Tam Quan Bắc BĐ-97934-TS 710 09/09/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

38 Huỳnh Nầy Tam Quan Bắc BĐ-97462-TS 744 08/10/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

39 Đỗ Hoàng Đức Tam Quan Bắc BĐ-95324-TS 400 08/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

40 Trần Đồng Tam Quan Bắc BĐ-95975-TS 420 09/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

41 Phạm Thọ Tam Quan Bắc BĐ-97414-TS 503 08/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

42 Huỳnh Thị Hà Linh Tam Quan Bắc BĐ-95228-TS 760 05/10/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

43 Phạm Đê Tam Quan Bắc BĐ-95305-TS 710 09/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

44 Nại Thị Mỵ Tam Quan Bắc BĐ-98636-TS 800 23/10/20 08/11/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

45 Phan Binh Tam Quan Bắc BĐ-95949-TS 400 11/09/20 29/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

46 Huỳnh Thị Nhành Tam Quan Bắc BĐ-97000-TS 420 05/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

47 Võ Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-96895-TS 400 05/10/20 22/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

48 Nguyễn Danh Tam Quan Bắc BĐ-97516-TS 730 06/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

49 Nguyễn Văn Phất Tam Quan Bắc BĐ-97228-TS 860 06/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

50 Nghê Văn Thành Tam Quan Bắc BĐ-97721-TS 410 05/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ 

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu tay cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng



51 Võ Mỹ Tam Quan Bắc BĐ-95996-TS 444 13/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

52 Nguyễn Minh Tân Tam Quan Bắc BĐ-96079-TS 444 05/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

53 Trần Quốc Ngữ Tam Quan Nam BĐ-97349-TS 900 08/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

54 Đào Thị Hơn Tam Quan Nam BĐ-98888-TS 710 12/10/20 30/10/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

55 Trần Phúc Tam Quan Nam BĐ-98438-TS 400 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

56 Nguyễn Văn Bé Tam Quan Nam BĐ-97975-TS 730 12/10/20 27/10/20 Lần 4

Đề Gi Hòn Rớ

57 Nguyễn Nỗi Tam Quan Nam BĐ-99568-TS 822 06/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

58 Nguyễn Văn Tùng Tam Quan Nam BĐ-98089-TS 855 25/10/20 09/11/20 Lần 2

Cà Ná Bến Đá

59 Huỳnh Minh Xuyên Tam Quan Nam BĐ-98164-TS 700 16/10/20 31/10/20 Lần 3

Cà Ná Hòn Rớ

60 Nguyễn Thái Bình Tam Quan Nam BĐ-96511-TS 780 10/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

61 Nguyễn Văn Tài Tam Quan Nam BĐ-98145-TS 770 08/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

62 Nguyễn Minh Sen Tam Quan Nam BĐ-97037-TS 943 12/10/20 01/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

63 Nguyễn Văn Châu Tam Quan Nam BĐ-97061-TS 444 14/10/20 29/10/20 Lần 2

Bến Đá Cà Ná

64 Trương Bòng Tam Quan Nam BĐ-98093-TS 700 08/10/20 30/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

65 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-96877-TS 444 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

66 Nguyễn Kỳ Tam Quan Nam BĐ-97910-TS 730 08/10/20 25/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

67 Nguyễn Trọng Đến Tam Quan Nam BĐ-96530-TS 400 07/09/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

68 Thái Ngọc Minh Tam Quan Nam BĐ-96046-TS 704 05/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

Câu mực

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ



69 Trần Chim Tam Quan Nam BĐ-96699-TS 444 09/10/20 31/10/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

70 Nguyễn Văn Lý Tam Quan Nam BĐ-95725-TS 420 11/09/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

71 Trương Văn Minh Tam Quan Nam BĐ-96054-TS 830 05/10/20 24/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

72 Nguyễn Văn Thăm Tam Quan Nam BĐ-97890-TS 840 07/10/20 28/10/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

73 Trương Văn Đồng Tam Quan Nam BĐ-96784-TS 780 16/10/20 31/10/20 Lần 3

Cà Ná Tam Quan

74 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 420 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

75 Lý Văn Trí Tam Quan Nam BĐ-98486-TS 734 06/10/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

76 Dương Ngọc Giỏi Tam Quan Nam BĐ-96813-TS 710 13/10/20 30/10/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

77 Nguyễn Văn Hửu Tam Quan Nam BĐ-97016-TS 1026 06/10/20 27/10/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

78 Huỳnh Na Tam Quan Nam BĐ-98426-TS 700 06/10/20 01/11/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

79 Đỗ Thanh Quốc Tam Quan Nam BĐ-97714-TS 800 11/08/20 24/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

80 Huỳnh Tiên Tam Quan Nam BĐ-97082-TS 500 06/10/20 29/10/20 Lần 3

Bến Đá Bến Đá

81 Trương Minh Toàn Tam Quan Nam BĐ-97079-TS 875 07/10/20 27/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Hòn Rớ

82 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-97084-TS 800 31/10/20 15/11/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

83 Hồ Có Tam Quan Nam BĐ-96020-TS 488 04/09/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

84 Võ Văn Ninh Tam Quan Nam BĐ-98264-TS 780 23/10/20 07/11/20 Lần 2

Tam Quan Tam Quan

85 Nguyễn Văn Cường Tam Quan Nam BĐ-98054-TS 750 08/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Hòn Rớ

86 Nguyễn Văn Quốc Tam Quan Nam BĐ-98605-TS 840 08/10/20 30/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng 

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



87 Đoàn Văn Hiểu Tam Quan Nam BĐ-95851-TS 755 07/09/20 21/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

88 Nguyễn Văn Thân Tam Quan Nam BĐ-98042-TS 713 07/10/20 29/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Hòn Rớ

89 Võ Văn Sinh Hoài Thanh BĐ-97085-TS 810 05/10/20 01/11/20 Lần 1

Tiền Giang Bến Đá

90 Đặng Dưỡng Hoài Thanh BĐ-98291-TS 910 12/10/20 02/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

91 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-96056-TS 444 06/10/20 05/11/20 Lần 1

Tam Quan Tam Quan

92 Huỳnh Thương Hoài Thanh BĐ-98219-TS 861 07/10/20 01/11/20 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

93 Nguyễn Tân Khoa Hoài Thanh BĐ-96806-TS 750 23/10/20 07/11/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

94 Lê Cu Hoài Thanh BĐ-97845-TS 760 12/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Tam Quan

95 Phan Thẩn Hoài Thanh BĐ-97225-TS 774 02/10/20 25/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

96 Phạm Ngọc Trưởng Hoài Thanh BĐ-98282-TS 780 05/10/20 01/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Hòn Rớ

97 Đỗ Mơ Hoài Thanh BĐ-98187-TS 800 07/10/20 01/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

98 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-96844-TS 475 14/10/20 02/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

99 Vũ Thành Hoàng Hoài Thanh BĐ-97777-TS 730 03/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

100 Nguyễn Tấn Bảo Hoài Thanh BĐ-96805-TS 444 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

101 Nguyễn Tình Hoài Thanh BĐ-96986-TS 705 21/09/20 22/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

102 Phan Lùn Hoài Thanh BĐ-97153-TS 744 13/08/20 20/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

103 Đỗ Cao Trí Hoài Thanh BĐ-98108-TS 780 07/10/20 01/11/20 Lần 3

Cam Ranh Quy Nhơn

104 Chế Tin Hoài Thanh BĐ-98165-TS 730 06/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng 

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



105 Lê Tích Hoài Thanh BĐ-97254-TS 730 13/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

106 Lê Thị Bày Hoài Thanh BĐ-98099-TS 730 08/10/20 27/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

107 Đào Thanh Hải Hoài Thanh BĐ-97478-TS 755 05/10/20 01/11/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

108 Phạm Văn Tận Hoài Thanh BĐ-97259-TS 775 06/10/20 25/10/20 Lần 1

Cam Ranh Cam Ranh

109 Nguyễn Thị Lắm Hoài Thanh BĐ-97944-TS 800 07/10/20 02/11/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

110 Đào Duy Suối Hoài Thanh BĐ-95146-TS 766,6 07/10/20 01/11/20 Lần 1

Tiền Giang Bến Đá

111 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 855 08/10/20 26/10/20 Lần 3

Cam Ranh Quy Nhơn

112 Lý Thanh Hoàng Hoài Thanh BĐ-98530-TS 765 07/10/20 03/11/20 Lần 2

Cam Ranh Quy Nhơn

113 Nguyễn Tân Khoa Hoài Thanh BĐ-96806-TS 750 02/09/20 26/09/20 Lần 3

Bến Đá Quy Nhơn

114 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-98172-TS 730 08/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

115 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-96847-TS 730 08/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

116 Nguyễn Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98262-TS 780 03/10/20 31/10/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

117 Nguyễn Thị Siêng Hoài Thanh BĐ-98138-TS 861 06/10/20 01/11/20 Lần 2

Tiền Giang Bến Đá

118 Đào Minh Vương Hoài Thanh BĐ-98194-TS 800 07/10/20 27/10/20 Lần 2

Bến Đá Hòn Rớ

119 Dương Tình Hoài Thanh BĐ-98134-TS 730 08/10/20 02/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

120 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-98149-TS 730 08/10/20 31/10/20 Lần 3

Cam Ranh Quy Nhơn

121 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97788-TS 820 06/10/20 26/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

122 Đào Duy Khánh Hoài Thanh BĐ-97364-TS 900 06/10/20 31/10/20 Lần 4

Cam Ranh Cam Ranh

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng 

Vây cá ngừ

Vâu ánh sáng, câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



123 Phạm Ngọc Minh Hoài Thanh BĐ-96840-TS 730 06/10/20 01/11/20 Lần 1

Tiền Giang Bến Đá

124 Nguyễn Tùng Hoài Thanh BĐ-96334-TS 410 05/10/20 29/10/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

125 Nguyễn Công Điện Hoài Thanh BĐ-98083-TS 930 05/10/20 30/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

126 Đỗ Văn Ánh Hoài Thanh BĐ-98074-TS 730 06/10/20 01/11/20 Lần 4

Hòn Rớ Cam Ranh

127 Trần Thanh Cọng Hoài Thanh BĐ-97801-TS 730 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

128 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 420 02/10/20 27/10/20 Lần 3

Sa Huỳnh Hòn Rớ

129 Nguyễn Thành Thiệt Hoài Thanh BĐ-97948-TS 855 07/10/20 01/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

130 Võ Thị Nhi Hoài Thanh BĐ-97573-TS 555 08/08/20 31/10/20 Lần 4

Cam Ranh Quy Nhơn

131 La Ngọc Vấn Hoài Hương BĐ-97976-TS 725 04/10/20 25/10/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

132 Tô Văn Trưởng Hoài Hương BĐ-95186-TS 750 09/07/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

133 Trần Văn Thu Hoài Hương BĐ-96533-TS 744 06/10/20 02/11/20 Lần 3

Hòn Rớ Quy Nhơn

134 Võ Văn Tuấn Hoài Hương BĐ-99768-TS 823 08/09/20 03/11/20 Lần 4

Tam Quan Hòn Rớ

135 Đỗ Ngọc Vương Hoài Hương BĐ-98159-TS 755 10/10/20 25/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Bến Đá

136 Vĩnh Văn Non Hoài Hương BĐ-96888-TS 410 08/09/20 25/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

137 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97098-TS 708 06/10/20 26/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

138 Lê Văn Tá Hoài Hương BĐ-97036-TS 700 07/10/20 30/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

139 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-97885-TS 900 05/10/20 28/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

140 Huỳnh Văn Dũng Hoài Hương BĐ-97282-TS 725 08/10/20 27/10/20 Lần 4

Cam Ranh Cam Ranh

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm Câu cá 

ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



141 Hồ Thị Mỹ Lộc Hoài Hương BĐ-97827-TS 725 07/10/20 27/10/20 Lần 3

Hòn Rớ Cam Ranh

142 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96968-TS 1020 24/09/20 23/10/20 Lần 3

Quy Nhơn ninh thuận

143 Nguyễn Thanh Hoàng Hoài Hương BĐ-97973-TS 800 09/10/20 28/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

144 Thái Bảo Hoài Hương BĐ-97791-TS 815 08/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

145 Tôn Văn Dưỡng Hoài Hương BĐ-97863-TS 861 10/10/20 30/10/20 Lần 4

Bến Đá Bến Đá

146 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-96982-TS 590 06/10/20 01/11/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

147 La Ngọc Vấn Hoài Hương BĐ-97056-TS 700 08/08/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

148 Mai Thanh Hiền Hoài Hương BĐ-96941-TS 435 06/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

149 Võ Văn Phường Hoài Hương BĐ-99667-TS 823 03/10/20 02/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

150 Văn Thị Lộc Hoài Hương BĐ-97599-TS 731 08/10/20 26/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

151 Trần Thiệu Hoài Hương BĐ-96916-TS 400 14/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

152 Nguyễn Thanh Phụng Hoài Hương BĐ-95380-TS 440 07/10/20 02/11/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

153 Nguyễn Thanh Hùng Hoài Hương BĐ-97026-TS 444 03/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

154 Trần Công Thế Hoài Hương BĐ-98057-TS 1009 28/09/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

155 Trần Hương Hoài Hương BĐ-97276-TS 475 07/10/20 01/11/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

156 Trần Thạch Hùng Hoài Hương BĐ-96938-TS 760 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Bến Đá Quy Nhơn

157 Lê Văn Hùng Hoài Hương BĐ-96962-TS 880 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

158 Trần Văn Trai Hoài Hương BĐ-98048-TS 861 07/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng



159 Trần Thị Anh Hoài Hương BĐ-97696-TS 805 07/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

160 Trần Thị Gái Hoài Hương BĐ-96918-TS 730 28/09/20 16/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

161 Cao Văn Lệnh Hoài Hương BĐ-98126-TS 861 07/10/20 28/10/20 Lần 3

Bến Đá Bến Đá

162 Đỗ Thị Phượng Hoài Hương BĐ-96367-TS 420 20/09/20 31/10/20 Lần 4

Hòn Rớ Hòn Rớ

163 Nguyễn Văn Xích Hoài Hương BĐ-98176-TS 730 07/10/20 27/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

164 Nguyễn Thành Long Hoài Hương BĐ-97459-TS 730 03/10/20 26/10/20 Lần 3

Hòn Rớ Quy Nhơn

165 Trần Văn Dưỡng Hoài Hương BĐ-96727-TS 490 09/08/20 25/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Bến Đá

166 Lê Hùng Cường Hoài Hương BĐ-95860-TS 550 07/10/20 22/10/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

167 Đặng Quang Khoa Hoài Hương BĐ-98029-TS 805 08/10/20 01/11/20 Lần 3

Bến Đá Quy Nhơn

168 Nguyễn Văn Trình Hoài Hương BĐ-96695-TS 750 06/10/20 01/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

169 Trần Dư Hoài Hương BĐ-98170-TS 800 07/10/20 02/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

170 Nguyễn Văn Quang Hoài Hương BĐ-95192-TS 400 06/10/20 01/11/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

171 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-97931-TS 730 02/10/20 28/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Hòn Rớ

172 Võ Văn Tánh Hoài Hương BĐ-97654-TS 730 06/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Cam Ranh

173 Võ Văn Tánh Hoài Hương BĐ-97652-TS 725 07/10/20 27/10/20 Lần 2

Cam Ranh Cam Ranh

174 Nguyễn Văn Xừ Hoài Hương BĐ-95191-TS 400 02/09/20 01/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

175 Nguyễn Thi Hoài Hương BĐ-98186-TS 1050 08/10/20 31/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

176 Nguyễn Hữu Châu Hoài Hương BĐ-98103-TS 730 08/09/20 02/11/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Mành chụp kiêm câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ



177 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 02/10/20 29/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

178 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 08/10/20 26/10/20 Lần 3

Bến Đá Quy Nhơn

179 Phan Văn Bảng Hoài Hương BĐ-97035-TS 733 06/10/20 25/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

180 Trần Văn Sỹ Hoài Hương BĐ-98688-TS 780 08/10/20 30/10/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

181 Trương Đình Cường Hoài Hương BĐ-96998-TS 400 07/10/20 26/10/20 Lần 2

Quy Nhơn Quy Nhơn

182 Nguyễn Thanh Vương Hoài Hương BĐ-98158-TS 820 04/10/20 27/10/20 Lần 3

Hòn Rớ Hòn Rớ

183 Nguyễn Thanh Vương Hoài Hương BĐ-96577-TS 888 10/08/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

184 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97521-TS 580 06/10/20 26/10/20 Lần 1

Bến Đá Quy Nhơn

185 Phạm Văn Sinh Hoài Hương BĐ-97496-TS 750 13/10/20 27/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

186 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-98056-TS 851 08/10/20 26/10/20 Lần 3

Bến Đá Quy Nhơn

187 Trần Minh Hiệp Hoài Hương BĐ-97405-TS 875 10/08/20 02/10/20 Lần 4

tin gián đoạn Tam Quan Tam Quan

188 Đặng Văn Lồng` Hoài Hương BĐ-96389-TS 400 22/10/20 05/11/20 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

189 Huỳnh Phố Hoài Hương BĐ-98502-TS 420 10/07/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

190 Đỗ Văn Đức Hoài Hương BĐ-95183-TS 475 06/10/20 03/11/20 Lần 1

Bến Đá Bến Đá

191 Trần Văn Ngọc Hoài Hương BĐ-97101-TS 900 07/10/20 03/11/20 Lần 4

Bến Đá Quy Nhơn

192 Lê Minh Thư Hoài Hương BĐ-96935-TS 720 05/10/20 01/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

193 Trần Tốt Hoài Hương BĐ-97838-TS 730 06/10/20 01/11/20 Lần 2

Tiền Giang Bến Đá

194 Võ Phi Long Hoài Hương BĐ-97864-TS 730 10/10/20 01/11/20 Lần 3

Quy Nhơn Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành chụp

Mành chụp và câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Câu mực

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng, câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ



195 Võ Tiếp Hoài Hương BĐ-96926-TS 844 08/10/20 05/11/20 Lần 3

Bến Đá Bến Đá

196 Trần Văn Trí Hoài Hương BĐ-98389-TS 885 26/10/20 10/11/20 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

197 Nguyễn Tấn Thành Hoài Hương BĐ-96788-TS 714 26/10/20 10/11/20 Lần 4

Cà Ná Cà Ná

198 Nguyễn Tuấn Hoài Hương BĐ-96782-TS 444 20/10/20 07/11/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

199 Nguyễn Sơn Hoài Hương BĐ-97619-TS 730 06/10/20 08/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

200 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-97238-TS 705 10/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

201 Nguyễn Văn Đẹp Hoài Hương BĐ-97413-TS 500 08/10/20 26/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

202 Trần Văn Hồ Hoài Hương BĐ-97030-TS 875 07/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Quy Nhơn

203 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 500 07/10/20 03/11/20 Lần 2

Bến Đá Tam Quan

204 Phan Thanh Toàn Hoài Hương BĐ-96631-TS 400 07/10/20 05/11/20 Lần 2

Bến Đá Bến Đá

205 Huỳnh Tấn Phi Hoài Hương BĐ-97045-TS 435 07/10/20 28/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

206 Nguyễn Thành Phú Hoài Hương BĐ-97784-TS 800 06/10/20 02/11/20 Lần 3

Bến Đá Bến Đá

207 Nguyễn Tấn Đồng Hoài Hương BĐ-97154-TS 730 18/10/20 02/11/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

208 Lê Văn Hoàng Hoài Hương BĐ-97218-TS 420 10/09/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

209 Võ Thành Nhất Hoài Hương BĐ-96902-TS 444 14/08/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

210 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-96953-TS 850 10/10/20 28/10/20 Lần 4

Tam Quan Hòn Rớ

211 Ngô Quỳnh Hoài Hải BĐ-98129-TS 1055 06/10/20 31/10/20 Lần 4

Đề Gi Đề Gi

212 Đinh Công Lý Hoài Hải BĐ-97984-TS 750 20/10/20 07/11/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu mực kiêm Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Lưới vây ánh sáng kiêm câu 

cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Vây cá ngừ

Mành chụp kiêm Câu cá ngừ

Vây ánh sáng



213 Ngô Tuấn Hoài Hải BĐ-95103-TS 500 08/08/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

214 Lê Minh Thạnh Hoài Hải BĐ-97852-TS 720 07/09/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Quy Nhơn

215 Phạm Đen Hoài Hải BĐ-96875-TS 790 04/09/20 30/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

216 Cao Văn Cù Hoài Hải BĐ-97918-TS 750 06/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Đề Gi

217 Ngô Văn Dăng Hoài Hải BĐ-99154-TS 1222 26/09/20 22/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Cam Ranh

218 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 825 10/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

219 Lê Thị Nối Hoài Hải BĐ-97434-TS 875 09/09/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Cam Ranh

220 Nguyễn Năng Hoài Hải BĐ-97763-TS 730 06/10/20 23/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

221 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-97661-TS 750 10/10/20 30/10/20 Lần 3

Tam Quan Quy Nhơn

222 Trần Thị Sang Hoài Hải BĐ-96752-TS 500 08/10/20 27/10/20 Lần 3

Quy Nhơn Cam Ranh

223 Nguyễn Thị Căn Hoài Hải BĐ-97872-TS 725 05/10/20 23/10/20 Lần 4

Tam Quan Cam Ranh

224 Dư Độ Hoài Hải BĐ-97843-TS 855 06/10/20 24/10/20 Lần 4

Tam Quan Cam Ranh

225 Nguyễn Thị Văn Hoài Hải BĐ-97986-TS 770 07/10/20 02/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

226 Võ Ngọc Vũ Hoài Hải BĐ-97938-TS 955 12/10/20 31/10/20 Lần 4

Tam Quan Cam Ranh

227 Huỳnh Thị Hiền Hoài Hải BĐ-97702-TS 855 06/10/20 27/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Cam Ranh

228 Nguyễn Văn Cu Hoài Hải BĐ-96306-TS 400 09/08/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

229 Hồ Thị Thảo Hoài Hải BĐ-99146-TS 823 02/10/20 31/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

230 Phạm Thị Gái Hoài Hải BĐ-97945-TS 750 08/09/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Mành chụp

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm Mành chụp

Mành chụp kiêm Câu cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Vây ánh sáng

Vây cá ngừ

Chụp mực

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm Mành chụp

Câu tay cá ngừ

Vây cá ngừ



231 Ngô Văn Dăng Hoài Hải BĐ-95653-TS 400 11/07/20 27/10/20 Lần 4

Bến Đá Cam Ranh

232 Nguyễn Huệ Dương Hoài Hải BĐ-96795-TS 500 08/10/20 27/10/20 Lần 3

Cam Ranh Tam Quan

233 Khổng Văn Vương Hoài Hải BĐ-96715-TS 410 11/09/20 26/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

234 Hồ Văn Nhất Hoài Mỹ BĐ-97486-TS 465 15/10/20 30/10/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

235 Nguyễn Tuyết Hoài Mỹ BĐ-97772-TS 760 18/10/20 01/11/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

236 Nguyễn Văn Tú Hoài Mỹ BĐ-98390-TS 800 18/10/20 01/11/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

237 Lê Dửng Hoài Mỹ BĐ-97816-TS 855 20/10/20 03/11/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

238 Trần Văn Lập Hoài Mỹ BĐ-98437-TS 750 04/10/20 23/10/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

239 Nguyễn Văn Bình Hoài Mỹ BĐ-98032-TS 850 17/10/20 01/11/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

240 Nguyễn Văn Muộn Hoài Mỹ BĐ-97366-TS 900 17/10/20 31/10/20 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

241 Võ Văn Thay Hoài Mỹ BĐ-97490-TS 865 06/10/20 22/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Hòn Rớ

242 Trần Bé Hoài Mỹ BĐ-97747-TS 860 17/10/20 31/10/20 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

243 Nguyễn Văn Muộn Hoài Mỹ BĐ-97677-TS 860 17/10/20 31/10/20 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

244 Nguyễn Văn Thanh Hoài Mỹ BĐ-99135-TS 822 05/10/20 25/10/20 Lần 3

Cà Ná Cà Ná

245 Võ Chí Thanh Hoài Mỹ BĐ-95840-TS 400 17/10/20 31/10/20 Lần 4

Cà Ná Quy Nhơn

246 Sử Thị Linh Hoài Mỹ BĐ-96991-TS 710 07/10/20 30/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

247 Nguyễn Dạn Hoài Mỹ BĐ-97502-TS 410 04/09/20 07/11/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

248 Võ Như Giáp Tam Quan BĐ-96137-TS 400 08/10/20 27/10/20 Lần 4

Tam Quan Tam Quan

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Mành chụp mực

Mành chụp

Mành chụp kiêm Câu cá ngừ

Mành chụp kiêm Câu cá ngừ

Vây cá ngừ

Câu mực kiêm Mành chụp 

mực

Câu cá ngừ

Chụp mực

Mành chụp kiêm Câu cá ngừ

Câu cá ngừ kiêm Mành chụp

Mành chụp

Mành chụp

Vây ánh sáng kiêm câu cá 

ngừ

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ kiêm mành chụp



249 Trương Đình Phú Hoài Hảo BĐ-98590-TS 725 12/10/20 27/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

250 Nguyễn Văn Thế Hoài Sơn BĐ-98596-TS 420 08/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

251 Nguyễn Văn Toàn Bồng Sơn BĐ-98658-TS 1040 05/10/20 31/10/20 Lần 3

Tam Quan Tam Quan

252 Trần Thị Tuyết Bồng Sơn BĐ-98497-TS 770 12/10/20 29/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Hòn Rớ

253 Lý Văn Hoàng Hoài Tân BĐ-97704-TS 725 07/10/20 26/10/20 Lần 4

Quy Nhơn Quy Nhơn

               CHI CỤC THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH

Vây ánh sáng

Vây ánh sáng

Câu cá ngừ

Câu cá ngừ

Vây ánh sáng, câu cá ngừ
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